
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

84 Trương Văn Bang, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

14/04/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XĂNG DẦU LONG HẢI

3502305064

STT Tên ngành Mã ngành

1. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

2. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
Chi tiết :  Vận tải hành khách ven biển và viễn dương, theo lịch 
trình hoặc không theo lịch trình;  Hoạt động của tàu thuyền du 
lịch hoặc thăm quan;  Hoạt động của phà, tàu, xuồng taxi. 

5011

3. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết :  Vận tải hàng hoá ven biển hoặc viễn dương, theo lịch 
trình hoặc không theo lịch trình;  Vận tải bằng tàu kéo, tàu đẩy, 
dàn khoan dầu. 

5012(Chính)

4. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
Chi tiết :Vận tải hành khách đường sông, hồ, kênh, rạch bằng 
phương tiện cơ giới và thô sơ.

5021

5. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết :Vận tải hàng hoá đường sông, hồ, kênh, rạch bằng 
phương tiện cơ giới và thô sơ.

5022

6. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ lưu giữ hàng hóa

5210

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XĂNG DẦU LONG 
HẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0643 856 122     
Email:

0643 856 126Fax:
Website:
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7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết : Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật 
hoặc hàng hóa bằng đường thủy;  Hoạt động của cảng biển, 
cảng sông, bến tàu, cầu tàu;  Hoạt động của các cửa ngầm 
đường thủy;  Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu cập bến;  
Hoạt động của tàu, xà lan, Lash, hoạt động cứu hộ;  Hoạt động 
của trạm hải đăng. 

5222

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chúng; Mua 
bán các chất bôi trơn, làm sạch động cơ; Kinh doanh khí dầu 
mỏ hóa lỏng (LPG)

5229

9. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chúng; Mua 
bán các chất bôi trơn, làm sạch động cơ; Kinh doanh khí dầu 
mỏ hóa lỏng (LPG)

4661

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội, ngoại 
thất;

4663

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất (trừ hóa chất độc hại cấm lưu 
thông);

4669

12. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

13. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa giàn khoan và các phương tiện nổi dầu khí.

3312

14. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)
Chi tiết : Sửa chữa tàu thuyền; Sửa chữa tàu biển và các 
phương tiện vận tải phục vụ khai thác dầu khí;

3315

15. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, cầu cảng, hạ tầng 
kỹ thuật; Thi công các công trình dầu khí; Dịch vụ bảo dưỡng, 
thi công các công trình ngầm dưới nước, dưới đất, các công 
trình trên biển

4290

16. Phá dỡ 4311

17. Chuẩn bị mặt bằng 4312

18. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ;

4530

19. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

20. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543
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4.000.000.000 VNĐ

21. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán nông, lâm sản nguyên liệu; nông sản sơ chế 
các loại.

4620

22. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Mua bán các loại rau, củ, quả; Mua bán thủy hải sản; 
Mua bán thực phẩm đông lạnh; Mua bán đường, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, 
bột, tinh bột;

4632

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán đồ điện gia dụng (nồi đun điện ,lò vi sóng, lò 
sưởi, ấm điện, bàn là, tủ lạnh, máy khâu gia đình, máy giặt, 
máy hút bụi, máy khử mùi); Mua bán hàng gốm sứ, thủy tinh; 
Mua bán đồ dùng bằng đá (cối đá, bàn, ghế đá); Mua bán các 
sản phẩm nhựa; Mua bán đồ trang trí mỹ nghệ từ thủy tinh, 
mua bán đồ đá mỹ nghệ; Mua bán đồ dùng gia dụng (chậu, 
mâm khay); Mua bán đồ đồng mỹ nghệ (chuông, khánh, đỉnh 
và đồ thờ cúng bằng đồng); Mua bán đồ gỗ mỹ nghệ (bao gồm 
cả đồ gỗ giả cổ); Mua bán giày, dép, túi xách; Mua bán vật liệu 
trải sàn (thảm trải sàn, lót sàn); Mua bán sách, báo, tạp chí, 
giấy, vở, bìa các tông, văn phòng phẩm; Bán buôn giường, tủ, 
bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự;Mua bán quần áo may 
sẵn, quần áo thể thao, quần áo bảo hộ lao động

4649

24. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành công 
nghiệp, ngành dầu khí;

4659

25. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết :Cho thuê tàu, thuyền có kèm thuỷ thủ đoàn cho vận 
tải ven biển và viễn dương; Cho thuê tàu có thủy thủ đoàn, cho 
thuê thuyền ghe, xuồng máy có người lái để vận tải hành khách 
trên sông hồ kể cả kênh rạch

7730

26. Cung ứng lao động tạm thời
Chi tiết : Cho thuê lại lao động ; 

7820

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội 
địa
Chi tiết : Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật 
hoặc hàng hóa đường sông, hồ, kênh, rạch;  Hoạt động của 
cảng sông, bến đỗ tàu thuyền, cầu tàu;  Hoạt động hoa tiêu, lai 
dắt, đưa tàu thuyền cập bến;  Hoạt động cứu hộ đường sông. 

52222

28. (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TỐNG 
MINH 
THÀNH

124/42 Bình Giã, 
Phường 8, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

1.000.000.000 25,000 273440991

2 ĐẶNG 
HOÀNG 
LÂN

569/8 đường Nguyễn 
Anh Ninh, Phường 
Nguyễn An Ninh, 
Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

1.000.000.000 25,000 273556508

3 PHAN THỊ 
HẠNH

332/10 Nguyễn An 
Ninh, Phường 7, 
Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

1.000.000.000 25,000 273471056

4 NGUYỄN 
THỊ TỤ

212F2/1 Nguyễn Hữu 
Cảnh, Phường Thắng 
Nhất, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

1.000.000.000 25,000 273602856

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273556508
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 569/8 đường Nguyễn Anh Ninh, Phường Nguyễn An 
Ninh, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 569/8 đường Nguyễn Anh Ninh, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG HOÀNG LÂN Nam

20/11/1966 Kinh Việt Nam

19/06/2012 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 14/04/2016 đến ngày 14/04/2017


